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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
 

TÊN SẢN PHẨM: THẠCH SỢI HƯƠNG DỪA 
 

THÀNHPHẦN 
Nước, đường fructose, đường, chất làm dày: Bột konjac (INS 425), Agar (INS 406), Carrageenan (INS 407), 
Sodium Alginate (INS 401), Locust Bean Gum (INS 410), Gellan Gum (INS 418), Calcium Lactate (INS 327), 
chất điều chỉnh độ acid: Acid Citric (INS 330), Sodium Citrate (INS 331(iii)), chất ổn định: Potassium Chloride 
(INS 508), chất bảo quản: Potassium Sorbate (INS 202), Sodium Benzoate (INS 211), màu tổng hợp (INS 171), 
hương dừa tổng hợp. 

 
TIÊU CHUẨN CẢM QUAN 
Màu sắc:                                 Màu trắng đục đặc trưng dừa 
Mùi vị:                                    Mùi dừa đặc trưng, vị ngọt, không mùi vị lạ 
Trạng thái:                              Dạng sợi vuông trong dịch đường sệt, không tạp chất 
 
TIÊU CHUẨN HÓA LÝ 
Hàm lượng chất rắn:              ≥ 70% 
Tỉ lệ dung dịch:                      ≤ 30% 
pH dung dịch                          3 - 6 
Độ brix:                                  45 ±5 
Kích thước sợi:                      Sợi dài 35 ± 5 mm, đường kính 6 ± 1 mm 
 
TIÊU CHUẨN VI SINH 
Tổng số vi sinh vật hiếu khí:  ≤ 104 CFU/g    
Tổng số nấm men, nấm mốc: ≤ 102 CFU/g    
Coliforms:                              ≤ 10 CFU/g     
Escherichia coli:                    ≤ 3 MPN/g       
Staphylococcus aureus:         ≤ 10 CFU/g      
Clostridium perfringens:        ≤ 10 CFU/g    
Bacillus cereus:                      ≤ 10 CFU/g     
 
TIÊU CHUẨN KIM LOẠI NẶNG 
Hàm lượng Cadimi (Cd): ≤ 0.1 mg/kg  

Hàm lượng Chì (Pb): ≤ 1 mg/kg  

Hàm lượng Asen (As): ≤ 1 mg/kg  

Hàm lượng thủy ngân (Hg): ≤ 0.05 mg/kg  
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Qui cách đóng gói:               □ 1kg/bao, 12 bao/thùng carton □ 2kg/bao, 6 bao/thùng carton 
Điều kiện bảo quản:             Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời 
Hạn sử dụng:                        12 tháng kể từ ngày sản xuất 
Ứng dụng:                             Dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm và đồ uống (trà sữa, cà phê, nước giải 

khát, kem, sữa chua, bánh, thức ăn tráng miệng,…) 
 

Sản xuất theo công nghệ Đài Loan tại: 
CÔNG TY TNHH KINH LÂM 
Địa chỉ: Lô K.03, KCN Long Hậu, Đường Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long An. 
Mã số doanh nghiệp: 1101904860 
Điện thoại: 028.3873.4445 – Fax: 028.3781.8080 

Chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL INGREDIENT GROUP 
Địa chỉ: L2-10 Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh  

 
Xuất xứ:                                Việt Nam (theo công nghệ Đài Loan) 
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